
STT Họ và tên
Đơn vị được bố trí  phụ trách

 kế toán

Mức phụ cấp 

trách nhiệm công 

việc được hưởng

Ghi chú

1 Lương Thị lệ Huyền Trường MN 24/3 0,1

2 Võ Thị Lệ Trường MN Bình Trung 0,1

3 Võ Thị Ngọc Nữ Trường MG Bình Nguyên 0,1

4 Nguyễn Thị Thu Sương Trường MN Sao Mai 0,1

5 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường MN Bình Thạnh 0,1

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường MN Bình  Đông 0,1

7 Trần Thị Bích Lạc Trường MN  18/3 0,1

8 Phan Thị Ni Trường MN Bình Trị 0,1

9 Nguyễn Thị Kim Nương Trường MG Bình Hải 0,1

10 Hồ Thị Hồng Thới Trường MN Bình Hòa 0,1

11 Mai Thị Yến Trường MN Bình Tân Phú 0,1

12 Phạm Thị Kim Thảo Trường MG Bình Châu 0,1

13 Bùi Thị Nữ Trường MN Bình Thanh 0,1

14 Huỳnh Thị Thu Hồng Trường MN Bình Hiệp 0,1

15 Nguyễn Thị Tư Trường MG Bình Long 0,1

16 Phạm Thị Thùy Châu Trường MN Bình Chương 0,1

17 Nguyễn Thị Thu Thảo Trường MN Bình Mỹ 0,1

18 Mai Thị Trâm Trường MG Bình Minh 0,1

19 Đoàn Thị Minh Hà Trường MG Bình An 0,1

20 Ngô Thị Hảo Trường MN Bình Khương 0,1

21 Vương Thị Ái Nhi Trường MN Bình Dương 0,1

22 Phùng Thị Hồng Thủy Trường MN Bình Phước 0,1

23 Phan Thị Minh Hiền Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 0,1

24 Phạm Thị Bích Chi Trường TH số 2 Thị Trấn Châu Ổ 0,1

25 Hồ Duy Hoàng Trân Trường TH Bình Trung 0,1

26 Bùi Thị Mỹ Lý Trường TH số 1 Bình Nguyên 0,1

27 Ngô Thùy Văn Trường TH số 2 Bình Nguyên 0,1

28 Phạm Thị Ngọc Thuận Trường TH Bình Chánh 0,1

29 Phạm Thị Bích Chi Trường TH số 1 Bình Thạnh 0,1

30 Bùi Thị Mỹ Trường TH số 2 Bình Thạnh 0,1

31 Huỳnh Thị Phương Trường TH Bình Đông 0,1

32 Huỳnh Thị Thùy Sang Trường TH Bình Thuận 0,1

33 Nguyễn Thị Thanh Bửu Trường TH Bình Trị 0,1

34 Trần Thị Phương Thảo Trường TH số 1 Bình Hải 0,1

35 Tôn Thị Thư Trường TH số 2 Bình Hải 0,1

36 Nguyễn Thị Thúy Kiều Trường TH số 1 Bình Châu 0,1

37 Trần Thị Trà My Trường TH số 2 Bình Châu 0,1

38 Trần Thị Yến Chi Trường TH Bình Thanh 0,1

39 Phạm Thị Hòa Trường TH Bình Hiệp 0,1

40 Nguyễn Thị Thanh Ánh Trường TH Bình Long 0,1

41 Phạm Thị Chung Trường TH Bình Mỹ 0,1
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42 Lê Thị Thu Trang Trường TH số 1 Bình  Minh 0,1

43 Bạch Phương Dung Trường TH số 2 Bình Minh 0,1

44 Lê Thị Cẩm Phượng Trường TH Bình Dương 0,1

45 Nguyễn Thị Minh Thư Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 0,1

46 Trần Thị Hồng Nga Trường THCS  Bình Trung 0,1

47 Nguyễn Thị Trang Trường THCS  Bình Nguyên 0,1

48 Võ Thị Khánh Duyên Trường THCS  Bình Chánh 0,1

49 Đoàn Thị Thu Hoàng Trường THCS  Bình Thạnh 0,1

50 Lê Thị Thu Thọ Trường THCS  Bình Đông 0,1

51 Nguyễn Thị Nhật Tiên Trường THCS  Bình Thuận 0,1

52 Nguyễn Thị Kim Phượng Trường THCS  Bình Trị 0,1

53 Nguyễn Thị Thanh Vân Trường THCS  Bình Hải 0,1

54 Nguyễn Văn Hoàng Trường TH &THCS  Bình Hòa 0,1

55 Bùi Thị Kim Yến Trường TH &THCS  Bình Tân Phú 0,1

56 Bùi Hữu Tín Trường THCS  Bình Châu 0,1

57 Nguyễn Thị Thúy Kiều Trường THCS  Bình Thanh 0,1

58 Võ Thị Mai Loan Trường THCS  Bình Hiệp 0,1

59 Lê Thị Thúy Trường THCS  Bình Long 0,1

60 Phạm Thị Xuân Ba Trường TH &THCS  Bình Chương 0,1

61 Nguyễn Thị Kim Lan Trường THCS  Bình Mỹ 0,1

62 Phạm Thị Chi Trường THCS  Bình Minh 0,1

63 Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường TH &THCS  Bình An 0,1

64 Nguyễn Thị Kiều Trường TH &THCS  Bình Khương 0,1

65 Nguyễn Thị Hoàng Trâm Trường THCS  Bình Dương 0,1

66 Phạm Thị Như  Ngọc Trường TH &THCS  Bình Phước 0,1

67 Trần Thị Lê Trường THCS Nguyễn Tự Tân 0,1
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